Câu I. 
1.  Biết 
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 có giá trị lớn nhất trên đoạn 
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. Tìm 
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2. Giải bất phương trình: 
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Lời giải

1. Đặt 
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Do 
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Ta đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số
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TH1: 
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 . Ta có bảng biến thiên của hàm số trên 
[image: image13.wmf][

]

0;4

.

Từ bảng biến thiên 
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TH2: 
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 . Ta có bảng biến thiên của hàm số trên 
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Từ bảng biến thiên 
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Nếu:  
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Nếu: 
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TH3: 
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 . Ta có bảng biến thiên của hàm số trên 
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Từ bảng biến thiên 
[image: image22.wmf](

)

(

)

2

2

4

3

2

9

3

ml

m

ml

é

=

ê

Þ=Û

ê

ê

=-

ê

ë

 

Vậy từ 3 TH ta có 
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2. Điều kiện: 
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Với 
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Khi đó bất phương trình đã cho tương đương với:
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 hai vế phương trình không âm, bình phương ta được: 
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Khi đó bất phương trình đã cho tương đương với:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image33.wmf](
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Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm là: 
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Câu II. 
1. Giải phương trình: 
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2. Giải hệ phương trình: 
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Lời giải

1. ĐK: 
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Khi đó phương trình đã cho 
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2. ĐK: 
[image: image45.wmf],0

(*)

0

xy

xy

³

ì

í

+¹

î

.

 Phương trình thứ hai tương đương với
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Từ điều kiện 
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 ruy ra 
[image: image48.wmf](

)

2

0,0

xxyxy

-³+>

. 

Do đó 
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Từ đó ruy ra 
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Áp dụng BĐT Cauchy với hai số không âm, ta có 
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Từ 
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 và 
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 ruy ra 
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Kết hợp với phương trình thứ nhất ta suy ra 
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Câu III. 
1. Cho 
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2. Cho dãy số 
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Tính 
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Lời giải
1. Giá trị nhỏ nhất: Với 
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Do đó  
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 . Suy ra 
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Đẳng thức xảy ra 
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Giá trị lớn nhất: 
Áp dụng tính chất của giá trị tuyệt đối ta có 
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Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
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2. Ta có: 
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Suy ra: 
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Ta chứng minh cho 
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Vậy: 
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Câu IV. 
1. Khi chơi trò chơi con súc sắc có hai cách chơi như sau:
Cách 1: Gieo đồng thời 1 lần 4 con súc sắc, nếu xuất hiện một mặt 6 chấm là thắng.

Cách 2: Gieo 24 lần 2 con súc sắc, nếu ở lần gieo nào cả hai con súc sắc đều xuất hiện mặt 6 chấm thì thắng.

Vậy nếu em là người chơi em sẽ chọn cách nào ?

2. Trong mặt phẳng 
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Lời giải
1. Đối với cách 1: Gọi 
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 là biến cố “được ít nhất một mặt 6 chấm” trong phét thử “gieo đồng thời 1 lần 4 con súc sắc”

Khi đó 
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Suy ra xác suất: 
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Vậy xác suất để thắng theo cách 1 là: 
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Đối với cách 2: Gọi 
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Suy ra xác suất: 
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Vậy xác suất để thắng theo cách 2 là: 
[image: image103.wmf](

)

(

)

24

22

35

110,491

36

PAPA

æö

=-=-»

ç÷

èø

.

Như vậy: 
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Khi đó: 
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Mà 
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Suy ra: 
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Mà 
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Vì 
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Câu V. 
1. Cho hình lăng trụ 
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. Hình chiếu vuông góc của 
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2. Cho hình chóp tam giác đều 
[image: image129.wmf].

SABC

 cạnh đáy 
[image: image130.wmf]a

, đường cao 
[image: image131.wmf]2

SOa

=

. Gọi 
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Lời giải
1. ( Không có lời giải)

2. 
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Xét (P) và (ABC) có M chung. Do (P) // BC nên kẻ qua M đường thẳng song song với BC cắt AB, AC tại E, F.

Tương tự kẻ qua M đường thẳng song song với SO cắt SA’ tại N, qua N kẻ đường thẳng song song với BC cắt SB, SC tại H, Q. Ta có thiết diện là tứ giác EFGH.
Ta có EF // BC // GH, M, N là trung điểm EF, GH nên EFGH là hình thang cân đáy HG, EF. 

Khi đó: 
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Vậy giá trị lớn nhất của diện tích thiết diện bằng 
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